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	Số: 1392/QĐ-UBND
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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT 12 QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 783/TTr-SKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 12 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung 10 quy trình nội bộ (26, 27, 28, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 53) ban hành kèm theo Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 62 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre; 02 quy trình nội bộ (01, 02) ban hành kèm theo Quyết định 1477/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.
Điều 3. Căn cứ quy trình nội bộ đã được phê duyệt tại Quyết định này, giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.
2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông điều chỉnh quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Phòng: KSTT, KT, HC-TC, TTPVHCC;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Tiên.
	CHỦ TỊCH




Trần Ngọc Tam


 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
Danh mục quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính
	Quy trình số

	Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (03)
	Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (03)
	Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (03)
	Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (03)

	01
	Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận
	Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
	26

	02
	Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định
	
	27

	03
	Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
	Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
	28

	Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ (09)
	Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ (09)
	Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ (09)
	Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ (09)

	04
	Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
	Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ
	37

	05
	Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu
	Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục 07 thủ tục hành chính ban hành mới; được thay thế 02 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
	48

	06
	Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
	 
	49

	07
	Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ
	
	50

	08
	Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ
	
	51

	09
	Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	
	52

	10
	Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục 01 tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
	53

	11
	Xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ
	Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
	01

	12
	Xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác
	
	02

	Tổng số: 12 thủ tục hành chính
	Tổng số: 12 thủ tục hành chính
	Tổng số: 12 thủ tục hành chính
	Tổng số: 12 thủ tục hành chính


 
PHỤ LỤC II
NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
Quy trình số: 26
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC “CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN”
	Trình tự các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 2
	- Nhận hồ sơ trình lãnh đạo, 
- Phân công giải quyết TTHC
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ Lãnh đạo Phòng Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
	0,5 ngày làm việc

	Bước 3
	Xem xét, xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công xử lý hồ sơ
	01 ngày làm việc

	Bước 4
	Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn đánh giá
	Công chức được phân công xử lý hồ sơ
	20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)

	4.1
	Tham mưu thành lập Đoàn
	Công chức được phân công xử lý hồ sơ Lãnh đạo Sở
	02 ngày làm việc

	4.2
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0.5 ngày làm việc

	4.3
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	02 ngày làm việc

	4.4
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	03 ngày làm việc

	4.5
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0.5 ngày làm việc

	4.6
	Đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá (họp Đoàn, xem xét hồ sơ, đánh giá thực tế,…
	Đoàn đánh giá
	10 ngày làm việc

	4.7
	- Hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá 
- Khắc phục các nội dung quy định trong biên bản đánh giá và báo cáo kết quả khắc phục (nếu có)
	Công chức được phân công xử lý hồ sơ Lãnh đạo Sở
	02 ngày làm việc (30 ngày kể từ ngày ký biên bản đánh giá thực tế (nếu có)

	Bước 5
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 6
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	0,5 ngày làm việc

	Bước 7
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	3,5 ngày làm việc

	B ước 8
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 9
	Nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 10
	Xác nhận trên phần mềm Hệ thống về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày làm việc

	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 28 ngày làm việc (đối với hồ sơ đầy đủ hợp lệ và không cần khắc phục). Trường hợp cần bổ sung khắc phục thì tính thêm thời gian khắc phục (30 ngày kể từ ngày ký biên bản đánh giá thực tế (nếu có)).
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 28 ngày làm việc (đối với hồ sơ đầy đủ hợp lệ và không cần khắc phục). Trường hợp cần bổ sung khắc phục thì tính thêm thời gian khắc phục (30 ngày kể từ ngày ký biên bản đánh giá thực tế (nếu có)).
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 28 ngày làm việc (đối với hồ sơ đầy đủ hợp lệ và không cần khắc phục). Trường hợp cần bổ sung khắc phục thì tính thêm thời gian khắc phục (30 ngày kể từ ngày ký biên bản đánh giá thực tế (nếu có)).
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 28 ngày làm việc (đối với hồ sơ đầy đủ hợp lệ và không cần khắc phục). Trường hợp cần bổ sung khắc phục thì tính thêm thời gian khắc phục (30 ngày kể từ ngày ký biên bản đánh giá thực tế (nếu có)).


Quy trình số: 27
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC “THAY ĐỔI, BỔ SUNG PHẠM VI, LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH”
	Trình tự các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 2
	- Nhận hồ sơ trình lãnh đạo, 
- Phân công giải quyết TTHC
	Văn thư Sở Lãnh đạo Phòng Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
	0,5 ngày làm việc

	Bước 3
	Xem xét, xử lý hồ sơ
	Công chức được phân công xử lý hồ sơ
	02 ngày làm việc

	Bước 4
	Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổ chức thẩm xét hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ). 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng nội dung không phù hợp, tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn đánh giá và Đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá
	Công chức được phân công xử lý hồ sơ Đoàn đánh giá
	19 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ

	4.1
	Tham mưu thành lập Đoàn
	Công chức được phân công xử lý hồ sơ Lãnh đạo Sở
	02 ngày làm việc

	4.2
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0.5 ngày làm việc

	4.3
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	02 ngày làm việc

	4.4
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	03 ngày làm việc

	4.5
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0.5 ngày làm việc

	4.6
	Đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá (họp Đoàn, xem xét hồ sơ, đánh giá thực tế,…
	Đoàn đánh giá
	09 ngày làm việc

	4.7
	- Hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá 
- Khắc phục các nội dung quy định trong biên bản đánh giá và báo cáo kết quả khắc phục (nếu có)
	Công chức được phân công xử lý hồ sơ Lãnh đạo Sở
	02 ngày làm việc  (30 ngày kể từ ngày ký biên bản đánh giá thực tế (nếu có)

	Bước 5
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 6
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	0,5 ngày làm việc

	Bước 7
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	3,5 ngày làm việc

	Bước 8
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 9
	Nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 10
	Xác nhận trên phần mềm Hệ thống về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày làm việc

	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 28 ngày làm việc (đối với hồ sơ đầy đủ hợp lệ và không cần khắc phục). Trường hợp cần bổ sung khắc phục thì tính thêm thời gian khắc phục (30 ngày kể từ ngày ký biên bản đánh giá thực tế (nếu có)).
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 28 ngày làm việc (đối với hồ sơ đầy đủ hợp lệ và không cần khắc phục). Trường hợp cần bổ sung khắc phục thì tính thêm thời gian khắc phục (30 ngày kể từ ngày ký biên bản đánh giá thực tế (nếu có)).
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 28 ngày làm việc (đối với hồ sơ đầy đủ hợp lệ và không cần khắc phục). Trường hợp cần bổ sung khắc phục thì tính thêm thời gian khắc phục (30 ngày kể từ ngày ký biên bản đánh giá thực tế (nếu có)).
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 28 ngày làm việc (đối với hồ sơ đầy đủ hợp lệ và không cần khắc phục). Trường hợp cần bổ sung khắc phục thì tính thêm thời gian khắc phục (30 ngày kể từ ngày ký biên bản đánh giá thực tế (nếu có)).


Quy trình số: 28
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC “CẤP LẠI QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP”
	Trình tự các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 2
	- Nhận hồ sơ trình lãnh đạo, 
- Phân công giải quyết TTHC
	Văn thư Sở Lãnh đạo Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	0,5 ngày làm việc

	Bước 3
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ: Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Phòng.
	Công chức được phân công xử lý hồ sơ
	1,5 ngày làm việc

	Bước 4
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	01 giờ làm việc

	Bước 5
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	02 giờ làm việc

	Bước 6
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	08 giờ làm việc

	Bước 7
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	01 giờ làm việc

	Bước 8
	Nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 9
	Xác nhận trên phần mềm Hệ thống về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày làm việc

	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc.


Quy trình số: 37
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC
“ĐẶT VÀ TẶNG GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CƯ TRÚ HOẶC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM”
	Trình tự các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	01 ngày làm việc

	Bước 2
	Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt
	Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng
	13 ngày làm việc

	Bước3
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 4
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	01 ngày làm việc

	Bước 5
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	08 ngày làm việc

	Bước 6
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 7
	Nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 8
	Xác nhận trên phần mềm Hệ thống về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày làm việc

	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Quy trình số: 48
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC “HỖ TRỢ KINH PHÍ, MUA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU”
	Trình tự các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 2
	Nhận hồ sơ và phân công giải quyết
	Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 3
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ. Dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm tra hồ sơ, tổ chức họp hội đồng. 
Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Phòng.
	Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ được giao xử lý hồ sơ
	11 ngày làm việc

	Bước 4
	Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Giám đốc Sở ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt.
	- Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ 
- Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 5
	Ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.
	01 ngày làm việc

	Bước 6
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh (gồm bản điện tử và bản giấy)
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 8
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	0,5 ngày làm việc

	Bước 9
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	5,5 ngày làm việc

	Bước 10
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 11
	Nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 12
	Xác nhận trên phần mềm Hệ thống về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày làm việc

	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Quy trình số: 49
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC “HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC TRUNG GIAN CỦA THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”
	Trình tự các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 2
	Nhận hồ sơ và phân công giải quyết
	Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 3
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ. Dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm tra hồ sơ, tổ chức họp hội đồng. 
Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Phòng.
	Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ được giao xử lý hồ sơ
	11 ngày làm việc

	Bước 4
	Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Giám đốc Sở ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt.
	- Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ 
- Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0.5 ngày làm việc

	Bước 5
	Ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.
	01 ngày làm việc

	Bước 6
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh (gồm bản điện tử và bản giấy)
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 8
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	0,5 ngày làm việc

	Bước 9
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	5,5 ngày làm việc

	Bước 10
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 11
	Nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 12
	Xác nhận trên phần mềm Hệ thống về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày làm việc

	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Quy trình số: 50
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC “HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÓ DỰ ÁN THUỘC NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ, ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỪ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”
	Trình tự các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 2
	Nhận hồ sơ và phân công giải quyết
	Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 3
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ. Dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm tra hồ sơ, tổ chức họp hội đồng. 
Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Phòng.
	Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ được giao xử lý hồ sơ
	11 ngày làm việc

	Bước 4
	Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Giám đốc Sở ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt.
	- Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ 
- Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 5
	Ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.
	01 ngày làm việc

	Bước 6
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh (gồm bản điện tử và bản giấy)
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 8
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	0,5 ngày làm việc

	Bước 9
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	5,5 ngày làm việc

	Bước 10
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 11
	Nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 12
	Xác nhận trên phần mềm Hệ thống về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày làm việc

	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Quy trình số: 51
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC “HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN GIẢI MÃ CÔNG NGHỆ”
	Trình tự các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 2
	Nhận hồ sơ và phân công giải quyết
	Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 3
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ. Dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm tra hồ sơ, tổ chức họp hội đồng. 
Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Phòng.
	Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ được giao xử lý hồ sơ
	11 ngày làm việc

	Bước 4
	Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Giám đốc Sở ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt.
	- Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ 
- Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 5
	Ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.
	01 ngày làm việc

	Bước 6
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh (gồm bản điện tử và bản giấy)
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 8
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	0,5 ngày làm việc

	Bước 9
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	5,5 ngày làm việc

	Bước 10
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 11
	Nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 12
	Xác nhận trên phần mềm Hệ thống về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày làm việc

	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Quy trình số: 52
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC “HỖ TRỢ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT VỚI TỔ CHỨC ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ HOÀN THIỆN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ”
	Trình tự các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 2
	Nhận hồ sơ và phân công giải quyết
	Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 3
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ. Dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm tra hồ sơ, tổ chức họp hội đồng. 
Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Phòng.
	Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ được giao xử lý hồ sơ
	11 ngày làm việc

	Bước 4
	Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Giám đốc Sở ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt.
	- Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ 
- Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 5
	Ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.
	01 ngày làm việc

	Bước 6
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh (gồm bản điện tử và bản giấy)
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ.
	0,5 ngày làm việc

	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 8
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	0,5 ngày làm việc

	Bước 9
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	5,5 ngày làm việc

	Bước 10
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 11
	Nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	Bước 12
	Xác nhận trên phần mềm Hệ thống về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày làm việc

	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian thực hiện: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Quy trình số: 53
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC “XÁC NHẬN HÀNG HÓA SỬ DỤNG TRỰC TIẾP CHO PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ, ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”
	Trình tự các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
	0.5 ngày làm việc

	Bước 2
	Nhận hồ sơ và phân công giải quyết
	Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ
	0.5 ngày làm việc

	Bước 3
	Trường hợp bình thường
	Trường hợp bình thường
	Trường hợp bình thường

	
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Phòng.
	Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ được giao xử lý hồ sơ
	0.5 ngày làm việc

	
	Trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm tra hồ sơ
	Trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm tra hồ sơ
	Trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm tra hồ sơ

	
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ. Dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm tra hồ sơ, tổ chức họp hội đồng. 
Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Phòng.
	Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ được giao xử lý hồ sơ
	10.5 ngày làm việc

	Bước 4
	Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Giám đốc Sở ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt.
	- Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ 
- Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0.5 ngày làm việc

	Bước 5
	Ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	02 giờ làm việc

	Bước 6
	Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển hồ sơ trình UBND tỉnh (gồm bản điện tử và bản giấy)
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	02 giờ làm việc

	Bước 7
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 8
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	0,5 ngày làm việc

	Bước 9
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	5,5 ngày làm việc

	Bước 10
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày làm việc

	Bước 11
	Nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	02 giờ làm việc

	Bước 12
	Xác nhận trên phần mềm Hệ thống về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	02 giờ làm việc

	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc. 
Trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc. 
Trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc. 
Trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc. 
Trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Quy trình số: 01
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC “XÉT TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC VÀ BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CHỨC DANH CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”
	Trình tự các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Trường hợp 1
	Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (hạng I)
	Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (hạng I)
	Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (hạng I)

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	01 ngày

	Bước 2
	Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
	Cán bộ tổ chức
	05 ngày

	Bước 3
	- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tổ chức trình lãnh đạo Văn phòng. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo bằng văn bản những phần phải khắc phục để cơ sở bổ sung theo yêu cầu, đồng thời gửi văn bản điện tử đến Chuyên viên tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Sau khi khắc phục, cá nhân nộp hồ sơ thông báo lại cho Văn phòng bằng thông báo qua đường bưu điện hoặc qua điện thoại để Văn phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục, lập biên bản bổ sung hồ sơ. 

- Lãnh đạo Văn phòng trình lãnh đạo Sở phụ trách
	- Cán bộ tổ chức 
- Lãnh đạo phòng
	02 ngày

	Bước 4
	- Lãnh đạo Sở kiểm tra, chuyển Văn thư 
- Văn thư kiểm tra, trình ký; Gửi hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng I đến Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xem xét tiếp nhận
	- Lãnh đạo Sở  
- Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	02 ngày

	Bước 5
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	01 ngày

	Bước 4
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	01 ngày

	Bước 7
	Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng I
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	15 ngày

	Bước 8
	Gửi kết quả và kèm hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng I về Bộ Khoa học và Công nghệ để đề nghị có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của từng cá nhân
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	01 ngày

	Bước 9
	Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng hợp danh sách đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn được tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng I gửi Bộ Nội vụ để có ý kiến về bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh hạng I
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	15 ngày

	Bước 10
	Bộ Nội vụ xem xét, có ý kiến trả lời về việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh hạng I đối với từng trường hợp đủ điều kiện được tiếp nhận vào viên chức, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện
	Bộ Nội vụ
	15 ngày

	Bước 11
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày

	Bước 12
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	02 ngày

	Bước 13
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	13 ngày

	Bước 14
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày

	Bước 15
	Nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày

	Bước 15
	Xác nhận trên phần mềm Hệ thống về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày

	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 1: 75 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 1: 75 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 1: 75 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 1: 75 ngày.

	Trường hợp 2
	Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)
	Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)
	Đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	01 ngày

	Bước 2
	Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
	Cán bộ tổ chức
	02 ngày

	Bước 3
	- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tổ chức trình lãnh đạo Văn phòng. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo bằng văn bản những phần phải khắc phục để cơ sở bổ sung theo yêu cầu, đồng thời gửi văn bản điện tử đến Chuyên viên tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Sau khi khắc phục, cá nhân nộp hồ sơ thông báo lại cho Văn phòng bằng thông báo qua đường bưu điện hoặc qua điện thoại để Văn phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục, lập biên bản bổ sung hồ sơ. 

- Lãnh đạo Văn phòng trình lãnh đạo Sở phụ trách
	- Cán bộ tổ chức 
- Lãnh đạo phòng
	02 ngày

	Bước 4
	- Lãnh đạo Sở kiểm tra, chuyển Văn thư 
- Văn thư kiểm tra, trình ký; Gửi hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính đến Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xem xét tiếp nhận
	- Lãnh đạo Sở 
- Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	02 ngày

	Bước 5
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	01 ngày

	Bước 6
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	01 ngày

	Bước 7
	Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng II
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	19 ngày

	Bước 8
	Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kết quả xét của Hội đồng kiểm tra, sát hạch và hồ sơ của các cá nhân đề nghị tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng II về Bộ Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	01 ngày

	Bước 9
	Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, có ý kiến trả lời bằng văn bản về việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của từng cá nhân được đề nghị tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng II
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	14 ngày

	Bước 10
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày

	Bước 11
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	02 ngày

	Bước 12
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	13 ngày

	Bước 13
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày

	Bước 14
	Nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày

	Bước 15
	Xác nhận trên phần mềm Hệ thống về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày

	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 2: 60 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 2: 60 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 2: 60 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 2: 60 ngày.

	Trường hợp 3
	Xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)
	Xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)
	Xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	01 ngày

	Bước 2
	Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
	Cán bộ tổ chức
	02 ngày

	Bước 3
	- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tổ chức trình lãnh đạo Văn phòng. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo bằng văn bản những phần phải khắc phục để cơ sở bổ sung theo yêu cầu, đồng thời gửi văn bản điện tử đến Chuyên viên tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Sau khi khắc phục, cá nhân nộp hồ sơ thông báo lại cho Văn phòng bằng thông báo qua đường bưu điện hoặc qua điện thoại để Văn phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục, lập biên bản bổ sung hồ sơ. 

- Lãnh đạo Văn phòng trình lãnh đạo Sở phụ trách
	- Cán bộ tổ chức 
- Lãnh đạo phòng
	02 ngày

	Bước 4
	- Lãnh đạo Sở kiểm tra, chuyển Văn thư 
- Văn thư kiểm tra, trình ký; Gửi hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận vào viên chức đến Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận vào viên chức)
	- Lãnh đạo Sở 
- Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	02 ngày

	Bước 5
	Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xét chọn ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh hạng IV, chức danh hạng III; 
- Thành lập Hội đồng 

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch
	Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận vào viên chức)
	08 ngày

	Bước 6
	Xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tiếp nhận vào viên chức.
	Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận vào viên chức)
	15 ngày

	Bước 7
	Quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào hạng chức danh.
	Tại Sở
	14 ngày

	7.1
	Chuyển Quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào hạng chức danh về Sở Khoa học và Công nghệ
	Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ (hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận vào viên chức)
	07 ngày

	7.2
	Xem xét, trình lãnh đạo Quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào hạng chức danh về Sở Khoa học và Công nghệ
	Văn phòng Sở
	07 ngày

	Bước 8
	Nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày

	Bước 9
	Xác nhận trên phần mềm Hệ thống về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày

	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 3: 45 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 3: 45 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 3: 45 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 3: 45 ngày.


Quy trình số: 02
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC “XÉT ĐẶC CÁCH BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH KHOA HỌC, CHỨC DANH CÔNG NGHỆ CAO HƠN KHÔNG QUA THI THĂNG HẠNG, KHÔNG PHỤ THUỘC NĂM CÔNG TÁC”
	Trình tự các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Trường hợp 1
	Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (chức danh hạng I) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác
	Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (chức danh hạng I) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác
	Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (chức danh hạng I) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	01 ngày

	Bước 2
	Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
	Cán bộ tổ chức
	05 ngày

	Bước 3
	- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tổ chức trình lãnh đạo Văn phòng. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo bằng văn bản những phần phải khắc phục để cơ sở bổ sung theo yêu cầu, đồng thời gửi văn bản điện tử đến Chuyên viên tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Sau khi khắc phục, cá nhân nộp hồ sơ thông báo lại cho Văn phòng bằng thông báo qua đường bưu điện hoặc qua điện thoại để Văn phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục, lập biên bản bổ sung hồ sơ. 

- Lãnh đạo Văn phòng trình lãnh đạo Sở phụ trách
	- Cán bộ tổ chức 
- Lãnh đạo phòng
	02 ngày

	Bước 4
	- Lãnh đạo Sở kiểm tra, chuyển Văn thư 
- Văn thư kiểm tra, trình ký; Gửi hồ sơ đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét đặc cách bổ nhiệm đến Ủy ban nhân dân tỉnh.
	- Lãnh đạo Sở 
- Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	02 ngày

	Bước 5
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	01 ngày

	Bước 6
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	01 ngày

	Bước 7
	Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm, đặc cách
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	15 ngày

	Bước 8
	Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kết quả và hồ sơ của các cá nhân đề nghị bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng I về Bộ Khoa học và Công nghệ để đề nghị có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn của từng cá nhân
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	01 ngày

	Bước 9
	Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng hợp danh sách đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để được đặc cách vào chức danh hạng I gửi Bộ Nội vụ để có ý kiến về bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh hạng I
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	15 ngày

	Bước 10
	Bộ Nội vụ xem xét, có ý kiến trả lời về bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh hạng I của từng trường hợp, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện
	Bộ Nội vụ
	15 ngày

	Bước 11
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày

	Bước 12
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	02 ngày

	Bước 13
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	13 ngày

	Bước 14
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày

	Bước 15
	Nhận kết quả và chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày

	Bước 16
	Xác nhận trên phần mềm Hệ thống về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày

	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 1: 75 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 1: 75 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 1: 75 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 1: 75 ngày.

	Trường hợp 2
	Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (chức danh hạng II) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác
	Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (chức danh hạng II) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác
	Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (chức danh hạng II) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	01 ngày

	Bước 2
	Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
	Cán bộ tổ chức
	02 ngày

	Bước 3
	- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tổ chức trình lãnh đạo Văn phòng. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo bằng văn bản những phần phải khắc phục để cơ sở bổ sung theo yêu cầu, đồng thời gửi văn bản điện tử đến Chuyên viên tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Sau khi khắc phục, cá nhân nộp hồ sơ thông báo lại cho Văn phòng bằng thông báo qua đường bưu điện hoặc qua điện thoại để Văn phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục, lập biên bản bổ sung hồ sơ. 

- Lãnh đạo Văn phòng trình lãnh đạo Sở phụ trách
	- Cán bộ tổ chức 
- Lãnh đạo phòng
	02 ngày

	Bước 4
	- Lãnh đạo Sở kiểm tra, chuyển Văn thư 
- Văn thư kiểm tra, trình ký; Gửi hồ sơ viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh hạng II đến Ủy ban nhân dân tỉnh.
	- Lãnh đạo Sở 
- Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	02 ngày

	Bước 5
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	01 ngày

	Bước 6
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	01 ngày

	Bước 7
	Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	19 ngày

	Bước 8
	Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kết quả và hồ sơ của các cá nhân đề nghị bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng II về Bộ Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	01 ngày

	Bước 9
	Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn của từng cá nhân được đề nghị bổ nhiệm đặc cách vào chức danh hạng II
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	14 ngày

	Bước 10
	Tiếp nhận hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày

	Bước 11
	Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực thẩm định
	Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực
	02 ngày

	Bước 12
	Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
	Phòng Kinh tế thẩm định trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt
	13 ngày

	Bước 13
	Chuyển bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh chuyển trả kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ
	Công chức một cửa Văn phòng UBND tỉnh
	0,5 ngày

	Bước 14
	Chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.
	- Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ 
- Cán bộ tổ chức
	0.5 ngày

	Bước 15
	- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC 
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0.5 ngày

	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 2: 60 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 2: 60 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 2: 60 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 2: 60 ngày.

	Trường hợp 3
	Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư (chức danh hạng III) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác
	Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư (chức danh hạng III) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác
	Đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư (chức danh hạng III) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

	Bước 1
	- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ. 

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống. 

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	01 ngày

	Bước 2
	Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
	Cán bộ tổ chức
	02 ngày

	Bước 3
	- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Cán bộ tổ chức trình lãnh đạo Văn phòng. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đạt hoặc cần bổ sung thì thông báo bằng văn bản những phần phải khắc phục để cơ sở bổ sung theo yêu cầu, đồng thời gửi văn bản điện tử đến Chuyên viên tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Sau khi khắc phục, cá nhân nộp hồ sơ thông báo lại cho Văn phòng bằng thông báo qua đường bưu điện hoặc qua điện thoại để Văn phòng thẩm định lại các nội dung cần khắc phục, lập biên bản bổ sung hồ sơ. 

- Lãnh đạo Văn phòng trình lãnh đạo Sở phụ trách
	- Cán bộ tổ chức 
- Lãnh đạo phòng
	02 ngày

	Bước 4
	- Lãnh đạo Sở kiểm tra, chuyển Văn thư 
- Văn thư kiểm tra, trình ký; Gửi hồ sơ xét bổ nhiệm đặc cách đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm đặc cách chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ.
	- Lãnh đạo Sở 
- Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ
	02 ngày

	Bước 5
	Thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách để xem xét, thẩm định hồ sơ: 
- Thành lập Hội đồng 

- Tổ chức xem xét, thẩm định
	Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm đặc cách chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ.
	08 ngày

	Bước 6
	Thông báo kết quả xét và quyết định bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác
	Tại Sở
	14 ngày

	6.1
	Chuyển Quyết định bổ nhiệm đặc cách về Sở Khoa học và Công nghệ
	Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm đặc cách chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ.
	07 ngày

	6.2
	Xem xét, trình lãnh đạo Quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào hạng chức danh về Sở Khoa học và Công nghệ
	Văn phòng Sở
	07 ngày

	Bước 7
	Chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.
	- Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ 
- Cán bộ tổ chức
	0,5 ngày

	Bước 8
	- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC 
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
	0,5 ngày

	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 3: 30 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 3: 30 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 3: 30 ngày.
	Tổng thời gian giải quyết TTHC Trường hợp 3: 30 ngày.


 
 
